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Đơn vị tính: Triệu đồng
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TỔNG SỐ   688.394   388.394   300.000   369.086   205.353   205.353            -     163.733   163.733            -     230.722   169.946   103.600     66.346     60.776     60.776            -       88.586     13.095     13.095            -       75.491     75.491            -   

I Ngân sách cấp tỉnh   283.093   168.144   114.949   169.548     87.203     87.203            -       82.345     82.345            -       98.896     75.346       9.000     66.346     23.550     23.550            -       14.649       5.595       5.595            -         9.054       9.054            -   

1 Ban Dân tộc       8.491            -         8.491       8.491            -         8.491       8.491 -         -         -         -         -         -         

2 Ban Dân vận Tỉnh ủy            50            -              50            -              -              -   50          -         50          50          

3 Ban Quản lý dự án 1     66.346     66.346            -              -              -              -   66.346    66.346    66.346    -         -         -         -         

4 Công an tỉnh       1.205            -         1.205          655            -            655          655 550        -         550        550        -         -         -         

5 Cục thống kê tỉnh          140            -            140            -              -              -   140        -         140        140        

6 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh          161            -            161            11            -              11            11 150        -         150        150        -         -         -         

7 Đài phát thanh     35.000     35.000            -       35.000     35.000     35.000            -   -         -         -         -         -         -         

8 Hội cựu chiến binh tỉnh          200            -            200            -              -              -   200        -         200        200        

9 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh       4.624            -         4.624       3.474            -         3.474       3.474 1.150     -         1.150     1.150     -         -         -         

10 Hội Nông dân tỉnh          261            -            261            11            -              11            11 250        -         250        250        -         -         -         

11 Liên minh Hợp tác xã tỉnh            11            -              11            11            -              11            11 -         -         -         -         -         -         

12 Sở Công thương            11            -              11            11            -              11            11 -         -         -         -         -         -         

13 Sở Khoa học và Công nghệ          500            -            500            -              -              -   500        -         500        500        

14 Sở Kế hoạch và Đầu tư            11            -              11            11            -              11            11 -         -         -         -         -         -         

15 Sở Giáo dục và Đào tạo       8.532            -         8.532       8.502            -         8.502       8.502 30          -         30          30          -         -         -         

16 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn       7.209            -         7.209       2.017            -         2.017       2.017 4.900     -         4.900     4.900     292        -         292        292        

17 Sở Nội vụ       4.640            -         4.640       4.640            -         4.640       4.640 -         -         -         -         -         -         

18 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     19.996       5.595     14.401       6.485            -         6.485       6.485 200        -         200        200        13.311    5.595     5.595     7.716     7.716     

19 Sở Thông tin và Truyền thông       4.165            -         4.165       2.040            -         2.040       2.040 1.500     -         1.500     1.500     625        -         625        625        

20 Sở Tư pháp          350            -            350          350            -            350          350 -         -         -         -         -         -         

21 Sở Tài chính            11            -              11            11            -              11            11 -         -         -         -         -         -         

22 Sở Tài nguyên và Môi trường          711            -            711            11            -              11            11 700        -         700        700        -         -         -         

23 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31.769     14.138     17.631     27.569     14.138     14.138     13.431     13.431 4.200     -         4.200     4.200     -         -         -         

24 Sở Y tế       4.091            -         4.091       3.320            -         3.320       3.320 350        -         350        350        421        -         421        421        

25 Sở Xây dựng            11            -              11            11            -              11            11 -         -         -         -         -         -         

26 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh       1.302            -         1.302          352            -            352          352 950        -         950        950        -         -         -         

27 Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng     20.000            -       20.000     20.000            -       20.000     20.000 -         -         -         -         -         -         

28 Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng       8.500            -         8.500       8.500            -         8.500       8.500 -         -         -         -         -         -         

29 Văn phòng điều phối nông thôn mới       7.730            -         7.730            -              -              -   7.730     -         7.730     7.730     -         -         -         

30 Chưa phân bổ     47.065     47.065            -       38.065     38.065     38.065            -              -              -              -   9.000     9.000     9.000     -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
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II Ngân sách cấp huyện   405.301   220.250   185.051   199.538   118.150   118.150            -       81.388     81.388            -     131.826     94.600     94.600            -       37.226     37.226            -       73.937       7.500       7.500            -       66.437     66.437            -   

1 Thị xã Vĩnh Châu     55.704     29.315     26.389     41.659     25.360     25.360     16.299     16.299 6.621     3.955     3.955     2.666     2.666     7.424     -         7.424     7.424     

2 Thị xã Ngã Năm     14.113       4.420       9.693       2.874       1.124       1.124       1.750       1.750 5.571     3.296     3.296     2.275     2.275     5.668     -         5.668     5.668     

3 Huyện Thạnh Trị     46.838     24.064     22.774     23.297     11.693     11.693     11.604     11.604 17.029    12.371    12.371    4.658     4.658     6.512     -         6.512     6.512     

4 Huyện Mỹ Xuyên     24.955       8.507     16.448       7.982       1.915       1.915       6.067       6.067 11.562    6.592     6.592     4.970     4.970     5.411     -         5.411     5.411     

5 Huyện Mỹ Tú     30.857     14.938     15.919     14.869       8.346       8.346       6.523       6.523 9.914     6.592     6.592     3.322     3.322     6.074     -         6.074     6.074     

6 Huyện Châu Thành     26.525     12.963     13.562     12.508       6.778       6.778       5.730       5.730 9.372     6.185     6.185     3.187     3.187     4.645     -         4.645     4.645     

7 Huyện Kế sách     78.757     50.610     28.147     47.847     32.842     32.842     15.005     15.005 14.055    10.268    10.268    3.787     3.787     16.855    7.500     7.500     9.355     9.355     

8 Huyện Long Phú     50.637     32.757     17.880     18.126     11.531     11.531       6.595       6.595 26.049    21.226    21.226    4.823     4.823     6.462     -         6.462     6.462     

9 Huyện Trần Đề     54.894     34.513     20.381     28.853     18.561     18.561     10.292     10.292 20.223    15.952    15.952    4.271     4.271     5.818     -         5.818     5.818     

10 Huyện Cù Lao Dung     16.796       8.163       8.633       1.173            -         1.173       1.173 11.430    8.163     8.163     3.267     3.267     4.193     -         4.193     4.193     

11 Thành phố Sóc Trăng       5.225            -         5.225          350            -            350          350 -         -         -         4.875     -         4.875     4.875     

Ghi chú: 

1. Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số: 

- Vốn đầu tư phát triển: Ngân sách trung ương là 197.527 triệu đồng, Ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh đối ứng) là 7.826 triệu đồng.

- Vốn sự nghiệp: Ngân sách trung ương là 154.053 triệu đồng, Ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh đối ứng) là 9.680 triệu đồng.

2. Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 

- Vốn đầu tư phát triển: Ngân sách trung ương là 169.946 triệu đồng.

- Vốn sự nghiệp: Ngân sách trung ương là 30.388 triệu đồng, Ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh đối ứng) là 30.388 triệu đồng.

3. Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 

- Vốn đầu tư phát triển: Ngân sách trung ương là 12.586 triệu đồng, Ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh đối ứng) là 509 triệu đồng.

- Vốn sự nghiệp: Ngân sách trung ương là 74.665 triệu đồng, Ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh đối ứng) là 826 triệu đồng./.
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